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HOẠT 

ĐỘNG 
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

Đón Trẻ, 

Thể Dục 

Sáng 

- Nhắc nhở trẻ thể hiện cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, cảm ơn) 

- Tuyên truyền phụ huynh phòng bệnh tay - chân - miệng cho trẻ 

- Thể dục sáng: tập các bài tập phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

- Tập DC-BP: Chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc 

Trò 

chuyện 

sáng 

Chơi TC: bạn 

nào chọn đúng 

hình, thực hiện 

an toàn khi 

tham gia giao 

thông. 

- Nhận biết và phòng 

tránh những nơi 

không an toàn, những 

vật dụng nguy hiểm 

đến tính mạng:lửa, ao 

hồ,… 

(MT 17) 

- Trò chuyện cùng trẻ về tình 

cảm bạn bè biết yêu thương, 

giúp đỡ lẫn nhau. 

 Nói và thể hiện cử chỉ, điệu 

bộ, nét mặt phù hợp với yêu 

cầu, hoàn cảnh giao tiếp.. 

(MT 50) 

 Giáo dục trẻ khi đi 

ra khỏi phòng phải 

tắt quạt, điện bóng 

đèn. 

Học Dán hoa tặng Trò chuyện về Bác Đọc thơ "Bác Hồ của em" Trẻ biết giúp đỡ người gặp Bò thấp kết hợp bật 



Bác 

  

(MT 85) 

Nghe hát "Nhớ 

ơn Bác", "Đêm 

qua em mơ gặp 

Bác Hồ" 

(MT 84) 

Hồ 

(MT 40) 

(MT 48) khó khăn  

(MT 71) 

qua ô 

(MT 3) 

Không nên ăn kẹo 

vào buổi tối 

(MT 9) 

Chơi 

Ngoài 

Trời 

- Quan sát: hình dạng những đám mây, hình ảnh Bác Hồ,... 

- Trò chơi vận động: chuyền bóng, cáo và thỏ, về đúng nhà 

- Trò chơi dân gian: dung dăng dung dẻ, kéo co, lộn cầu vòng 

- Chơi tự do: xâu vòng đeo tay, tạo hình từ lá, bật thay đổi theo bàn tay và bàn chân, đi cà kheo, c 

(MT 68) 
 

Chơi, 

Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

• Trò chơi giả bộ có cốt truyện. 

- Trẻ thực hiện được phản ánh trong trò chơi sinh hoạt: nghề bác sĩ, trang điểm, bán trà sữa, thợ may->trẻ nói được tên các 

bạn, đồ dùng, đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường. 

- Trẻ có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn gàng và đúng nơi qui định 

Chuẩn bị: rau ăn củ, rau ăn lá, trái cây, kem đánh răng, bút màu, ống nước, ống tiêm, bàn ủi, thước dây, vải, xe trà sữa, ly, 

muỗng, ống hút, đồ chơi trang điểm: cọ , son, lược, dây cột tóc, kẹp, nơ, máy duỗi tóc, máy uốn tóc... 

 Trò chơi xây dựng. 

- Trẻ biết xem mô hình xây dựng là kết quả chung của nhóm 

Chuẩn bị: Gạch, bìa cứng, lon sữa, sỏi, cây xanh, hoa, lõi chỉ, xơ mướp, sơ đồ hình ảnh, con thú.... 



·        Trò chơi có luật. 

- Làm quen với Toán: trẻ biết đếm trên đối tượng, tách gộp trong phạm vi 5, trò chơi trúc xanh; chắp ghép hình học, sắp 

xếp xen kẽ các hình, thẻ số, thẻ hình, tìm cặp hình đúng, nối hình tương ứng, nắp chai, sỏi 

- Khám phá khoa học: Vật nổi vật chìm: sỏi, thun, mút, muỗng, que gỗ, gim; Lực hút của nam châm 

- Góc vận động:  dây thun, gắp sỏi, ném bóng vào sọt, bóng, bowling  

- Thư viện: Nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh. Chuẩn bị: các loại tranh truyện cổ tích Việt Nam, 

tranh truyện nước ngoài, bộ sưu tập các loại con vật, các loại quả 

- Âm nhạc: trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát quen thuộc. Chuẩn bị: hoa múa, phách tre, nhạc, mũ, đán, 

trống 

- Tạo hình: trẻ sử dụng 1 số kỹ năng vẽ để tạo thành tranh đơn giản. Chuẩn bị: màu sáp, giấy, ống hút, đất nặn, màu nước, 

lá cây, kim sa... 

- Bé tập làm nội trợ: bánh tráng cuốn, chả, rau, bao tay, dĩa 

(MT 38) 

Ăn, ngủ, 

vệ sinh 

  Tập cho trẻ có hành vi và thói quen tốt trong ăn uống 

- Nhắc nhở trẻ không ngậm, cầm đồ vật khi đi ngủ 

- Trẻ có thói quen giúp cô dọn bàn trước và sau khi ăn 

- Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt. 

(MT 11, MT 12) 

 



Sinh hoạt 

chiều 

 Nhận biết một 

số món ăn đặc 

sản quê hương  

(MT 10) 

Trò chuyện về cách 

chăm sóc và bảo vệ 

cây xanh ở xung 

quanh bé 

(MT 25) 

 Kể tên và nói được sản 

phẩm của nghề nông, nghề 

xây dựng... khi được hỏi, 

xem tranh (nghề làm gốm: 

chén, dĩa,tô..; nghề làm gạch 

để xây nhà...) 

(MT 39) 

- Nhận biết và phòng tránh 

một số hành động nguy hiểm 

khi được nhắc nhở: ra đường 

đi lề bên phải, ra đường phải 

có người lớn dắt, không tự ý 

chạy ra đường, đi đúng vạch 

mức cho người đi bộ 

(MT 18) 

Trẻ thực hiện BT tạo hình 

trang 23 

Trẻ chơi xếp chồng 

tạo thành các hình 

khác nhau từ nhiều 

loại nguyên vật liệu 

(khối gỗ, hộp giấy, 

hộp sữa chua...) 

(MT 6) 

 


